
: Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên

: Xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

: 24/24 giờ, 07 ngày/tuần.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề KB, CB (bổ sung) :

Họ và tên
Số chứng chỉ

hành nghề
Ngày cấp

Phạm vi hoạt động

chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở KB, CB

(ghi cụ thể gian làm việc)

Vị trí

chuyên môn

I

1 1 Đỗ Thị Nguyên
009702/HP-CCHN

QĐ số 65/QĐ-SYT

22/02/2017

14/01/2019

- KB, CB Nội khoa;

- KB, CB chuyên khoa Nhi.

08 giờ/ngày, 05 ngày/tuần

Thường trực theo quy định chung
Bác sĩ

2 2 Trương Thanh Quý
000551/HP-CCHN

QĐ số 201/QĐ-SYT

04/04/2018

18/02/2019

- KB, CB Nội khoa;

- KB, CB chuyên khoa Tâm thần.

08 giờ/ngày, 05 ngày/tuần

Thường trực theo quy định chung
Bác sĩ

3 3 Vũ Xuân Hải 010864/HP-CCHN 04/03/2019 - KB, CB Nội khoa.
08 giờ/ngày, 05 ngày/tuần

Thường trực theo quy định chung
Bác sĩ

4 4 Nguyễn Thanh Bình 009663/HP-CCHN 20/02/2017
- Theo quy định tại Thông tư liên tịch số

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.

08 giờ/ngày, 05 ngày/tuần

Thường trực theo quy định chung
Điều dưỡng

II

5 1 Đinh Chính Luân 010224/HP-CCHN 11/12/2017
- Theo quy định tại Thông tư liên tịch số

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.

08 giờ/ngày, 05 ngày/tuần

Thường trực theo quy định chung
Điều dưỡng

________________________________

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

2. Địa chỉ

STT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________________________

Thủy Nguyên, ngày 23 tháng 7 năm 2019

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (BỔ SUNG)

3. Thời gian hoạt động của cơ sở KB, CB

KHOA NỘI TIM MẠCH - HÔ HẤP

KHOA NỘI TỔNG HỢP



Họ và tên
Số chứng chỉ

hành nghề
Ngày cấp

Phạm vi hoạt động

chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở KB, CB

(ghi cụ thể gian làm việc)

Vị trí

chuyên môn
STT

III

6 1 Dương Đình Quang 010866/HP-CCHN 04/03/2019 - KB, CB chuyên khoa Ngoại
08 giờ/ngày, 05 ngày/tuần

Thường trực theo quy định chung
Bác sỹ

7 2 Nguyễn Công Hữu 010392/HP-CCHN 14/05/2018
- Theo quy định tại Thông tư liên tịch số

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.

08 giờ/ngày, 05 ngày/tuần

Thường trực theo quy định chung
Điều dưỡng

8 3 Nguyễn Thế Hoàng 010393/HP-CCHN 14/05/2018
- Theo quy định tại Thông tư liên tịch số

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.

08 giờ/ngày, 05 ngày/tuần

Thường trực theo quy định chung
Điều dưỡng

IV

9 1 Vũ Thị Thu Hà
009701/HP-CCHN

QĐ số 2656/QĐ-SYT

22/02/2017

20/12/2018

- KB, CB chuyên khoa Nội;

- KB, CB chuyên khoa Nhi.

08 giờ/ngày, 05 ngày/tuần

Thường trực theo quy định chung
Bác sĩ

V

10 1 Nguyễn Thu Hà 011095/HP-CCHN 12/07/2019 - KB, CB Nội khoa.
08 giờ/ngày, 05 ngày/tuần

Thường trực theo quy định chung
Bác sĩ

VI

11 1 Đỗ Thị Hoài
003349/HP-CCHN

QĐ số 198/QĐ-SYT

25/12/2013

18/02/2019

- KB, CB Nội khoa;

- KB, CB chuyên khoa Da liễu.

08 giờ/ngày, 05 ngày/tuần

Thường trực theo quy định chung
Bác sĩ

VII

12 1 Đỗ Văn Đại 010954/HP-CCHN 25/04/2019 - KB, CB chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt
08 giờ/ngày, 05 ngày/tuần

Thường trực theo quy định chung
Bác sĩ

VIII

13 1 Nguyễn Huy Công 
003343/HP-CCHN

QĐ số 200/QĐ-SYT

25/12/2013

18/02/2019

- KB, CB bằng YHCT;

- KB, CB chuyên khoa PHCN.

08 giờ/ngày, 05 ngày/tuần

Thường trực theo quy định chung
Phó trưởng Khoa

14 2 Nguyễn Văn Khải
010325/HP-CCHN

QĐ số 199/QĐ-SYT

04/04/2018

18/02/2019

- KB, CB bằng YHCT;

- KB, CB chuyên khoa PHCN.

08 giờ/ngày, 05 ngày/tuần

Thường trực theo quy định chung
Bác sĩ

KHOA NGOẠI

KHOA TRUYỀN NHIỄM

KHOA KHÁM BỆNH

KHOA RĂNG HÀM MẶT

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

KHOA CẤP CỨU - HỒI SỨC TÍCH CỰC - CHỐNG ĐỘC



Họ và tên
Số chứng chỉ

hành nghề
Ngày cấp

Phạm vi hoạt động

chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở KB, CB

(ghi cụ thể gian làm việc)

Vị trí

chuyên môn
STT

IX

15 1 Hoàng Thị Chín 010721/HP-CCHN 09/01/2019
- Theo quy định tại Thông tư liên tịch số

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

08 giờ/ngày, 05 ngày/tuần

Thường trực theo quy định chung
Điều dưỡng

Tổng số cán bộ nhân viên y tế có CCHN (đăng ký bổ sung): 15

Trong đó:

1. Bác sĩ: 10

2. Điều dưỡng: 5

Trần Quốc Trinh

SỞ Y TẾ PHÊ DUYỆT BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦY NGUYÊN

GIÁM ĐỐC

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN


